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	Thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức xét điểm tổng kết lớp 12 các môn

	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Dân tộc
	KV
	ĐT
	Điểm xét tuyển
	Điểm ƯT
	Tổng

	1 
	HOÀNG THỊ HỒNG NHI
	Nữ
	09/10/2007
	Nùng
	KV1
	01
	8.6
	2.75
	11.35

	2 
	LƯU THỊ TUYẾT MINH
	Nữ
	09/11/2007
	Sán Dìu
	KV2-NT
	01
	8.0
	2.5
	10.50

	3 
	CHAMALÉA THỊ BÍCH TRÂM
	Nữ
	15/3/2007
	Raglay
	KV1
	01
	7.7
	2.75
	10.45

	4 
	THẠCH NỮ THU GIẢNG
	Nữ
	23/9/2007
	Chăm
	KV1
	01
	7.4
	2.75
	10.15

	5 
	HÁN THỊ MỸ THẠCH
	Nữ
	18/12/2007
	Chăm
	KV1
	01
	6.5
	2.75
	9.25

	6 
	KA NHƯỜNG
	Nữ
	17/01/2007
	Kơ Ho
	KV1
	01
	6.3
	2.75
	9.05

	7 
	LÊ NGUYỄN BẢO TRÂN
	Nữ
	15/11/2007
	Kinh
	KV1
	
	8.2
	0.75
	8.95

	8 
	NGUYỄN HÀ VINH
	Nam
	06/12/2007
	Kinh
	KV1
	
	8.0
	0.75
	8.75

	9 
	LÝ DUY TOÀN
	Nam
	03/8/2007
	Kinh
	KV2
	
	8.5
	0.25
	8.75

	10 
	KLONG HA NIN
	Nam
	15/3/2007
	Cil
	KV1
	
	7.6
	0.75
	8.35

	11 
	VŨ QUỐC BẢO
	Nam
	27/8/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.6
	0.75
	8.35

	12 
	LÊ HÀ PHƯƠNG
	Nữ
	03/10/2007
	Kinh
	KV2
	
	8.0
	0.25
	8.25

	13 
	TRẦN NGUYỄN NGỌC TÚ
	Nữ
	01/3/2006
	Kinh
	KV2
	
	7.9
	0.25
	8.15

	14 
	TRẦN HÀ ANH
	Nữ
	13/7/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.2
	0.75
	7.95

	15 
	LƠ MU SU YIN
	Nữ
	03/10/2007
	Cil
	KV1
	
	7.2
	0.75
	7.95

	16 
	NGUYỄN TUẤN ANH
	Nam
	11/6/2007
	Kinh
	KV2
	
	7.7
	0.25
	7.95

	17 
	NGUYỄN THỊ LAN ANH
	Nữ
	03/7/2007
	Kinh
	KV2-NT
	
	7.3
	0.5
	7.80

	18 
	HOÀNG THỊ THANH HUYỀN
	Nữ
	04/8/2006
	Kinh
	KV2
	
	6.6
	0.25
	6.85

	19 
	NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU
	Nữ
	05/12/1981
	Kinh
	KV1
	
	6.0
	0.75
	6.75

	
	Danh sách này có 19 thí sinh trúng tuyển./







